Mẫu số 2A
	Đơn vị: 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

	 
	….., ngày tháng năm 200 


 
DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP"
	(Đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 3)

TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Ngày vào biên chế
	Ngày vào ngành TP
	Số năm công tác trong ngành TP
	Số năm công tác
	Ghi chú (tiêu chuẩn đặc cách)

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	
	
	Đang công tác
	Đã nghỉ hưu
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 

	Người lập biểu
(Ký tên)




(Họ và tên người lập biểu)
	Ngày… tháng… năm 200
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ)



(Họ và tên người ký)


 
Mẫu số 2B
	Đơn vị: 
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------


 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP"
(Đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 3)

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ
	Đơn vị công tác
	Công lao đóng góp cho ngành TP
	Số năm công tác
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	Đang công tác
	Đã nghỉ hưu
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	Người lập biểu
(Ký tên)




(Họ và tên người lập biểu)
	Ngày… tháng… năm 200
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ)



(Họ và tên người ký)


 

Mẫu số 3A
	Đơn vị: 

Số:
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

	 
	….., ngày… tháng… năm 200 


 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP"
(Đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 3)

- Họ và tên :                                                       Nam, nữ

- Ngày tháng năm sinh :                                     Dân tộc :

- Nơi ở hiện nay :

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu):

- Ngày tháng năm vào biên chế:

- Ngày tháng năm vào làm việc trong ngành Tư pháp: 

- Số năm công tác trong ngành Tư pháp:

- Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng đã được khen tặng (Anh hùng, Huân chương lao động, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Chiến sỹ thi đua ngành Tư pháp):

- Hình thức kỷ luật: ……………… theo :

+ Quyết định Kỷ luật số …. ngày ….. tháng… năm….

+Quyết định xóa kỷ luật số ……ngày……tháng …. năm…

- Ngày nghỉ hưu:

- Đề nghị tặng Kỷ niệm chương theo tiêu chuẩn quy định tại điểm….. Khoản…..Điều…... Quy chế xét tặng Kỷ niệm chương " Vì sự nghiệp Tư pháp".

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	Thời gian công tác
	Chức vụ
	Nơi công tác

	(Kê khai liên tục từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm)
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


 

* Lưu ý: Nêu rõ nơi công tác (đến cấp xã) đối với khoảng thời gian công tác trong ngành Tư pháp hoặc làm công tác tư pháp tại các xã miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng biên giới hải đảo. 

 

	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CÁN BỘ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ)



(Họ và tên người ký)
	Người khai
(Ký tên)




(Họ và tên người ký)


Mẫu số 3B
	Đơn vị:

Số:
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

	
	….., ngày… tháng… năm 200


 

BẢN TÓM TẮT THÀNH TÍCH VÀ QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC XÉT TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG "VÌ SỰ NGHIỆP TƯ PHÁP"
(Đối với cá nhân thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 3)

- Họ và tên:                                             Nam, nữ

- Ngày tháng năm sinh:                          Dân tộc:                                   Quốc tịch:

- Nơi ở hiện nay:

- Chức vụ và nơi công tác hiện nay (hoặc trước khi nghỉ hưu):

.............................................................................................................................. 

- Công lao đóng góp cho ngành Tư pháp:

.............................................................................................................................. 

.............................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:
	Thời gian công tác
	Chức vụ
	Nơi công tác

	(Từ ngày tháng năm đến ngày tháng năm)
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 

	 
	 
	 


  

	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG
ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CÁN BỘ
(Ký, đóng dấu, ghi rõ chức vụ)
(Không áp dụng với cá nhân là người
Việt nam ở nước ngoài và người
nước ngoài ở phần x/nh này)
(Họ và tên người ký)
	Người khai
(Ký tên)




(Họ và tên người ký)


 

